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         Số: 100/TTr-CP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2010


TỜ TRÌNH 

Về dự án Luật tố cáo

Kính gửi: Quốc hội
Thực hiện Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Chính phủ đã thành lập Ban soạn thảo Luật tố cáo gồm đại diện các cơ quan: Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và một số cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
Trong quá trình soạn thảo, Ban soạn thảo đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức tổng kết việc thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004, 2005; nghiên cứu rà soát các quy định về tố cáo, giải quyết tố cáo trong các văn bản pháp luật có liên quan; tiến hành khảo sát, đánh giá thực tiễn tình hình tố cáo và giải quyết tố cáo ở một số bộ, ngành, địa phương, đồng thời, cũng đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hội nghị, lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia pháp lý, các nhà khoa học, người làm công tác thực tiễn về dự án Luật tố cáo; đăng tải dự thảo Luật lên Trang Thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ để xin ý kiến nhân dân. Đến nay, dự thảo Luật tố cáo đã được tiếp thu, chỉnh sửa. 
Dự án Luật tố cáo đã được các Thành viên Chính phủ thảo luận và được Chính phủ thông qua tại Phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2010, Chính phủ đã giao Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan hoàn chỉnh dự án Luật. Thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, Tổng thanh tra thay mặt Chính phủ kính trình Quốc hội về dự án Luật tố cáo như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT TỐ CÁO 
1. Trong những năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, làm phát sinh nhiều tố cáo trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, cũng như tố cáo cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Số vụ việc tố cáo tiếp tục gia tăng, tính chất gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia. Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước xác định giải quyết tố cáo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan nhà nước và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết tố cáo là nội dung quan trọng trong cải cách hành chính nhà nước và phát huy quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền công dân, xây dựng xã hội dân chủ, văn minh. Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005, Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 và định hướng năm 2020 ghi rõ: “Hoàn thiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo…; đổi mới thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo… theo hướng công khai, đơn giản, thuận lợi cho dân, đồng thời bảm đảm thông suốt, hiệu quả của quản lý hành chính”. 
2. Thực hiện đường lối đổi mới trong quan hệ với các quốc gia trên thế giới, trong thời gian qua Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế trên nhiều lĩnh vực, trong đó có một số lĩnh vực, thỏa thuận quan trọng liên quan đến việc bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong quan hệ quốc tế, việc tố cáo và giải quyết tố cáo của cá nhân, công dân nước ngoài. Tuy nhiên những quy định pháp luật của nước ta về vấn đề này còn nhiều hạn chế và bất cập. Vì vậy, cùng với việc mở rộng quan hệ đối ngoại toàn diện và sâu rộng thì việc hoàn thiện pháp luật về tố cáo, giải quyết tố cáo có nhân tố nước ngoài để đáp ứng yêu cầu hội nhập là cần thiết.

3. Luật khiếu nại, tố cáo ban hành năm 1998 và được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005 đã góp phần tạo lập khung pháp lý quan trọng để người dân tích cực tham gia phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong giải quyết tố cáo, góp phần phát huy dân chủ, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, qua tổng kết cho thấy công tác giải quyết tố cáo còn nhiều hạn chế, hiệu quả giải quyết các vụ việc tố cáo chưa cao. 
Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó có nguyên nhân là do các quy định của Luật khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo còn nhiều hạn chế, bất cập; chưa bao quát hết những tố cáo phát sinh trong thực tiễn cần được điều chỉnh bằng pháp luật. Luật chỉ tập trung quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước; chưa quy định tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước. Trong khi đó, nhiều văn bản pháp luật lại quy định việc giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được thực hiện theo Luật khiếu nại, tố cáo. 
Trong Luật khiếu nại, tố cáo việc xác định thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức trong việc tiếp nhận và xử lý các loại tố cáo mới chỉ mang tính nguyên tắc, chưa quy định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của các cơ quan cũng như trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với các hành vi vi phạm xảy ra trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, Luật cũng chưa quy định đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo, người được giao nhiệm vụ xác minh, kết luận nội dung tố cáo, xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo; chưa quy định về việc công khai các quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo...  Pháp luật hiện hành có đề cập nhưng chưa quy định rõ cơ chế bảo vệ người tố cáo khi họ bị đe dọa, trả thù, trù dập hoặc bị phân biệt đối xử; chưa quy định nội dung cũng như các biện pháp bảo vệ người tố cáo, trách nhiệm  pháp lý của người tiết lộ bí mật liên quan đến người tố cáo.

Từ những lý do trên, việc xây dựng Luật tố cáo là nhằm thể chế hoá chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác giải quyết tố cáo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế hiện nay là yêu cầu khách quan và rất cần thiết.

II. QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG LUẬT TỐ CÁO

Việc xây dựng dự án Luật tố cáo dựa trên những quan điểm và nguyên tắc cơ bản sau:

1. Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về giải quyết tố cáo, cải cách nền hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và hội nhập quốc tế;
2. Luật tố cáo phải có nội dung và phạm vi điều chỉnh hợp lý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tố cáo; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo; quy định rõ trình tự, thủ tục giải quyết các loại tố cáo; có cơ chế hữu hiệu bảo vệ người tố cáo…;
3. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của Luật tố cáo trong hệ thống pháp luật, phù hợp với những quy định của các văn bản pháp luật có liên quan, bảo đảm tính khả thi của Luật tố cáo;
4. Việc xây dựng Luật tố cáo trên cơ sở tổng kết thực tiễn và việc thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua; kế thừa những nội dung còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước hiện nay.

III. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO LUẬT
1. Bố cục của Dự thảo Luật
Dự thảo Luật gồm 9 chương và 72 điều.
Chương I “Những quy định chung”: gồm 13 điều (từ Điều 1 đến Điều 13), quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, tổ chức trong việc giải quyết tố cáo và những hành vi bị nghiêm cấm.

Chương II “Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo”: gồm 3 điều (từ Điều 14 đến Điều 16), quy định về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo; quyền và nghĩa vụ của người bị tố cáo và quyền, nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo.

Chương III “Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ”: gồm 18 điều (từ Điều 17, đến Điều 34) chia thành 2 mục quy định thẩm quyền giải quyết và trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Chương IV “Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm các quy định pháp luật về quản lý nhà nước”: gồm 13 điều (từ Điều 35 đến Điều 47) chia thành 2 mục quy định thẩm quyền giải quyết và trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với các vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước.
Chương V “Bảo vệ người tố cáo”: gồm 4 điều (từ Điều 48 đến Điều 51) quy định bảo vệ bí mật về người tố cáo; bảo vệ an toàn việc làm cho người tố cáo; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo; xử lý vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo.

Chương VI “Quản lý công tác giải quyết tố cáo”: gồm 5 điều (từ Điều 52 đến Điều 56) quy định nội dung quản lý công tác giải quyết tố cáo; quản lý công tác giải quyết tố cáo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ; trách nhiệm của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan khác của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội; trách nhiệm phối hợp, báo cáo của các cơ quan nhà nước.

Chương VII “Giám sát công tác giải quyết tố cáo”: gồm 10 điều (từ Điều 57 đến Điều 66) chia thành 2 mục giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, của Ban thanh tra nhân dân.

Chương VIII “Khen thưởng và xử lý vi phạm”: gồm 4 điều (từ Điều 67 đến điều 70) quy định khen thưởng, xử lý hành vi vi phạm của người giải quyết tố cáo; xử lý hành vi vi phạm của người có trách nhiệm chấp hành quyết định xử lý tố cáo; xử lý hành vi vi phạm đối với các đối tượng khác.

Chương IX “Điều khoản thi hành”: gồm 2 điều, từ Điều 71 đến Điều 72 quy định điều khoản thi hành và hiệu lực thi hành.

2. Nội dung chủ yếu và những điểm mới cơ bản của dự thảo Luật tố cáo
a) Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Để cụ thể hoá các quy định của Hiến pháp về quyền tố cáo của công dân cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc giải quyết tố cáo, Luật tố cáo điều chỉnh đối với việc giải quyết tố cáo về (1) vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức; (2) vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Bên cạnh đó, để bảo đảm sự thống nhất giữa Luật tố cáo với Bộ luật Hình sự, Tố tụng hình sự, Bộ luật Lao động và các văn bản pháp luật khác, dự thảo quy định đối với tố giác, tin báo tội phạm, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng; tố cáo và việc giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về lao động được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động.  

Việc quy định như trên phù hợp với thực tiễn công tác giải quyết tố cáo hiện nay, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong các văn bản pháp luật quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo.
Đối tượng áp dụng của dự thảo Luật tố cáo bao gồm: công dân tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo; cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phối hợp giải quyết tố cáo. Bên cạnh đó, Dự thảo cũng quy định việc tố cáo và giải quyết tố cáo của cá nhân nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam được áp dụng theo quy định của Luật này, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.
Trên cơ sở xác định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng như trên, dự thảo Luật quy định rõ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Đồng thời, kế thừa những quy định còn phù hợp Dự thảo bổ sung những quy định mới về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo; việc bảo vệ người tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm; quản lý công tác giải quyết tố cáo; giám sát công tác giải quyết tố cáo...

b) Về thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ

Theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, thẩm quyền giải quyết tố cáo được xác định theo nguyên tắc chung trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, phạm vi quản lý trong các lĩnh vực của các cơ quan nhà nước. Kế thừa quy định đó, Điều 17 Dự thảo quy định nguyên tắc xác định thẩm quyền như sau: 
- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải quyết. Trong trường hợp tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải quyết;
- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ có dấu hiệu tội phạm do các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Để cụ thể hoá nguyên tắc trên, Điều 18 quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, theo đó:

- Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
- Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
- Cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng của người tiến hành tố tụng. Việc giải quyết được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng;
- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của thành viên trong tổ chức đó trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc giải quyết được thực hiện theo quy định của điều lệ và các văn bản pháp luật có liên quan.

c) Thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực
Điều 35 quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như sau:

- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết. Việc giải quyết được thực hiện theo quy định của Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Tố cáo hành vi vi phạm các quy định pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu tội phạm thì do các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết. Việc giải quyết được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

Nhằm cụ thể hoá một bước quy định nguyên tắc chung về thẩm quyền giải quyết tố cáo, dự thảo Luật đã quy định cụ thể hơn về thẩm quyền giải quyết tố cáo của cơ quan hành chính nhà nước (Điều 36); quy định về trách nhiệm của Chánh thanh tra các cấp, các ngành (Điều 37); quy định về cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong trường hợp vụ việc tố cáo liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan (Điều 38).

d) Việc tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo

Trên cơ sở quy định về hình thức tố cáo, dự thảo Luật hướng dẫn cụ thể về việc tiếp nhận và xử lý tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, bao gồm: tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo, bản ghi lời tố cáo; tiếp nhận, xử lý tố cáo trực tiếp; tiếp nhận, xử lý tố cáo bằng điện thoại, thư điện tử, fax; việc xử lý tố cáo hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm; việc xử lý trong trường hợp hành vi bị tố cáo gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhà nước, của tập thể, tính mạng, tài sản của công dân (Điều 24, Điều 40).

Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định về thời hạn giải quyết tố cáo (Điều 25, Điều 41); thời hiệu xử lý hành vi bị tố cáo (Điều 26, Điều 42); xác minh nội dung tố cáo (Điều 27, Điều 43); kết luận nội dung tố cáo (Điều 28, Điều 44); xử lý việc tố cáo của người giải quyết tố cáo (Điều 29, Điều 45); việc gửi kết luận nội dung tố cáo, văn bản về việc xử lý tố cáo (Điều 30, Điều 47); việc tố cáo tiếp (Điều 31, Điều 47); chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân (Điều 32, Điều 47); hồ sơ giải quyết tố cáo (Điều 33, Điều 47); công khai kết luận nội dung tố cáo, xử lý tố cáo (Điều 24, Điều 47).

đ) Về trách nhiệm của người giải quyết tố cáo, người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo
Để thu thập các thông tin, tài liệu làm rõ nội dung tố cáo, kết luận đúng sai về nội dung tố cáo, trên cơ sở các quy định trước đây, Điều 16, Điều 27 và Điều 43 dự thảo Luật tiếp tục quy định về quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo, xác minh nội dung tố cáo, đồng thời dự thảo Luật đã quy định cụ thể về xác minh, kết luận nội dung tố cáo (Điều 27, Điều 28, Điều 43 và Điều 44).
Theo đó, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo tiến hành xác minh hoặc giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xác minh nội dung tố cáo; trường hợp giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xác minh nội dung tố cáo thì phải có quyết định xác minh bằng văn bản. Thời hạn xác minh nội dung tố cáo do người có thẩm quyền giải quyết tố cáo quyết định nhưng không vượt quá thời hạn giải quyết vụ việc tố cáo. Căn cứ vào nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, bằng chứng có liên quan, người xác minh nội dung tố cáo phải kết luận bằng văn bản về nội dung tố cáo. Trong trường hợp người có thẩm quyền giải quyết tố cáo tiến hành việc xác minh thì kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý.

e) Việc xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo của người giải quyết tố cáo
Căn cứ vào kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo tiến hành xử lý như sau: Trong trường hợp kết luận người bị tố cáo không vi phạm thì phải thông báo bằng văn bản cho người bị tố cáo, cơ quan quản lý người bị tố cáo biết, đồng thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người cố tình tố cáo sai sự thật. Trong trường hợp kết luận người bị tố cáo vi phạm các quy định về nhiệm vụ, công vụ thì áp dụng các biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật (Điều 27). Trường hợp kết luận người bị tố cáo vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước thì áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật (Khoản 2 Điều 45).
Nếu hành vi vi phạm của người bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra hoặc Viện Kiểm sát để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

g) Việc tố cáo tiếp
Điều 31, Điều 47 dự thảo Luật quy định việc tố cáo tiếp, các điều kiện để tố cáo tiếp và việc xem xét, giải quyết của cơ quan, tổ chức cấp trên. Theo đó, khi quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết hoặc người tố cáo có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo thiếu khách quan, không đúng pháp luật thì người tố cáo có quyền tố cáo tiếp với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết. 
Đối với trường hợp quá thời hạn mà tố cáo không được giải quyết thì Thủ trưởng cơ quan cấp trên sẽ yêu cầu người giải quyết tố cáo phải tiến hành giải quyết; phải báo cáo, trình bày rõ lý do trong việc chậm chễ giải quyết tố cáo và có biện pháp xử lý đối với hành vi vi phạm trong giải quyết tố cáo.

Đối với trường hợp người tố cáo có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố không đúng pháp luật thì Thủ trưởng cơ quan cấp trên có trách nhiệm xem xét, giải quyết lại. 
Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, dự thảo Luật đã quy định một số nội dung mới về công khai nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo (Điều 34)
h) Bảo vệ người tố cáo

Luật khiếu nại, tố cáo hiện hành đã ghi nhận một số nguyên tắc bảo vệ cho người tố cáo, xác định trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo vệ cho người tố cáo. Tuy nhiên, những quy định đó chưa được cụ thể và thiếu cơ chế tổ chức thực hiện. Chính vì vậy, nhiều người không dám tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền vì sợ bị trả thù, trù dập, một số người khác thì tố cáo giấu tên, không nêu địa chỉ của mình. Mặt khác, cũng có những trường hợp người tố cáo bị trả thù, trù dập mà người vi phạm không bị xử lý gì. Tình trạng đó đã và đang cản trở việc tố cáo và giải quyết tố cáo. Khắc phục tình trạng nêu trên, dự thảo Luật tố cáo đã bổ sung một chương mới (Chương V: từ Điều 48 đến Điều 51) về bảo vệ người tố cáo. Trong đó ghi nhận quyền được bảo vệ bí mật của người tố cáo; yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm về việc làm; trách nhiệm và các biện pháp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhất là cơ quan công an trong việc bảo vệ người tố cáo; việc xử lý người vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo.
i) Các nội dung khác

Ngoài những nội dung cơ bản nêu trên, dự thảo Luật tố cáo lần này cũng kế thừa và quy định cụ thể hơn về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo; quản lý công tác giải quyết tố cáo; giám sát công tác giải quyết tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm.
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN
1. Về chủ thể tố cáo 

- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, dự thảo Luật chỉ nên quy định chủ thể tố cáo là công dân, vì Hiến pháp hiện nay chỉ ghi nhận công dân thực hiện quyền tố cáo. Tuy nhiên, thực tiễn giải quyết tố cáo cho thấy các tổ chức cũng thực hiện quyền tố cáo. Việc giải quyết đối với loại tố cáo này gặp rất nhiều khó khăn phức tạp, đặc biệt là việc xác định trách nhiệm của tổ chức, thành viên của tổ chức trong trường hợp tố cáo sai, tố cáo không đúng hoặc lợi dụng để vu cáo, vu khống. Vì vậy trong điều kiện hiện nay chỉ nên ghi nhận tố cáo của công dân với tư cách là cá nhân. Quy định này cũng không loại trừ việc nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung. Trong trường hợp này, sẽ có quy định về việc cử người đại diện để tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, về trách nhiệm của người đại diện đối với việc tố cáo của mình.

- Loại ý kiến thứ hai cho rằng, ngoài chủ thể tố cáo là công dân, cá nhân người nước ngoài thì nên mở rộng thêm chủ thể là tổ chức. Vì tố cáo phát sinh khi một người hoặc nhiều người, có thể là tổ chức cho rằng lợi ích của Nhà nước, quyền hoặc lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức đã bị xâm hại hoặc có thể bị xâm hại và họ báo với cơ quan nhà nước. Mặt khác, dự thảo Luật tố cáo, với ý nghĩa là Luật khung về tố cáo, cần ghi nhận quyền tố cáo của tổ chức vì điều đó phù hợp với một số văn bản pháp luật có liên quan và đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật.
Quan nghiên cứu, Ban Soạn thảo cho rằng, loại ý kiến thứ nhất là phù hợp nên đã quy định như trong Dự thảo.
2. Về tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo
- Loại ý kiến thứ nhất cho rằng, trên thực tế có không ít tố cáo không rõ họ tên địa chỉ người tố cáo, nhưng nội dung rõ ràng, bằng chứng cụ thể, có cơ sở để xem xét nhưng việc tiến hành xem xét, xác minh gặp nhiều khó khăn, phức tạp, gây mất nhiều thời gian công sức của các cơ quan nhà nước. Điều đáng lưu ý là trong số tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo thì có tố cáo để vu cáo, vu khống, dó đó việc xác định trách nhiệm và xử lý đối với người vi phạm là rất khó khăn. Vì vậy trong các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo trước đây và Luật khiếu nại, tố cáo hiện hành không điều chỉnh về vấn đề này mà còn quy định đơn tố cáo phải ghi rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo (Điều 65). Nghị định số 136/2006/NĐ-CP quy định không xem xét, giải quyết tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ họ tên, địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký (Điều 38); các quy định của Đảng cũng không giải quyết những tố cáo nặc danh, mạo tên… Quá trình thực hiện những quy định này đã phát huy vai trò tích cực, đề cao trách nhiệm của người tố cáo, hạn chế tình trạng lợi dụng quyền tố cáo để gây rối. Mặt khác, việc vẫn tồn tại một số lượng lớn các đơn thư tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ họ tên, địa chỉ là do pháp luật chưa có cơ chế hữu hiệu để bảo vệ người tố cáo. Trong dự thảo Luật lần này đã bổ sung một chương mới về bảo vệ người tố cáo. Do đó, không nên quy định việc tố cáo và giải quyết đối với loại tố cáo nêu trên.
 - Loại ý kiến thứ hai cho rằng, hiện nay do tình trạng người tố cáo chưa được bảo vệ, thậm chí còn bị trả thù, trù dập. Vì vậy có những người tố cáo không dám ghi rõ họ tên, địa chỉ của mình khi tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật. Mặt khác, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cũng đã quy định về xem xét, tham khảo các thông tin, tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo nhưng nội dung rõ ràng, bằng chứng cụ thể để phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng. Vì vậy, dự thảo Luật lần này cần quy định đối với  tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo nhưng nội dung tố cáo rõ ràng, bằng chứng cụ thể, có cơ sở để thẩm tra, xác minh thì cơ quan có thẩm quyền phải xem xét, giải quyết.
Ban Soạn thảo cho rằng đây là vấn đề hết sức phức tạp. Việc quy định hay không quy định đối với loại tố cáo này đều có mặt tích cực và hạn chế nhất định. Tuy nhiên trong xử lý tố cáo về tội phạm, tố giác, tin báo tội phạm, tố cáo về tham nhũng, pháp luật về tố tụng hình sự, phòng, chống tham nhũng đã quy định. Vì vậy trong việc xử lý tố cáo về hành chính thì Luật tố cáo không nên quy định việc giải quyết đối với loại tố cáo nêu trên. Trong trường hợp cần nghiên cứu, sử dụng thông tin do người tố cáo cung cấp để phục vụ công tác quản lý thì quy định trong Nghị định hướng dẫn thi hành. Ban soạn thảo đồng ý với ý kiến thứ nhất và thể hiện trong dự thảo.
*
*     *
Trên đây là những nội dung chủ yếu của dự án Luật tố cáo và một số vấn đề còn ý kiến khác nhau, Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
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